
Thôn/bản/ tổ 
dân phố

Xã, phường, 
thị trấn

A B B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 Nguyễn Thị Hoa 1 7/2/1959 Nữ Kinh Tân Tiến Tân Mỹ Hà x

2 1 Lê Thị Chỉ 1 1/1/1938 Nữ Kinh Tân Tiến Tân Mỹ Hà x

3 1 Trần Thị Sen 1 20/5/1968 Nữ Kinh Tân Tiến Tân Mỹ Hà x x

4 1 Đinh Thị Phượng 1 1/29/1961 Nữ Kinh Tân Tiến Tân Mỹ Hà x

5 1 Phan Thị Bích 1 10/6/1931 Nữ Kinh Tân Thắng Tân Mỹ Hà x x

6 1 Nguyễn Thị Dung 1 5/10/1937 Nữ Kinh Tân Thắng Tân Mỹ Hà x x

7 1 Nguyễn Hữu Lập 1 03/03/1964 Nam Kinh Tân Thắng Tân Mỹ Hà

2 Trần Thị Kim Trinh 2 20/11/1972 Nữ Kinh Tân Thắng Tân Mỹ Hà

3 Trần Quang Hào 3 19/05/2000 Nam Kinh Tân Thắng Tân Mỹ Hà

4 Nguyễn Quốc Hiểu 3 12/22/1995 Nam Kinh Tân Thắng Tân Mỹ Hà

5 Nguyễn Quốc Hợi 3 26/09/2012 Nam Kinh Tân Thắng Tân Mỹ Hà

8 1 Đinh Như Thuận 1 02/02/1960 Nam Kinh Tân Thắng Tân Mỹ Hà x
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2 Trần Thị Dân 2 10/08/1962 Nữ Kinh Tân Thắng Tân Mỹ Hà x

9 1 Phạm Thị Lê 1 29/10/1956 Nữ Kinh Tân Hồ Tân Mỹ Hà x x

10 1 Hồ Thị Ninh 1 9/1/1933 Nữ Kinh Tân Hồ Tân Mỹ Hà x x

11 1 Nguyễn Thị Thư 1 20/10/1960 Nữ Kinh Tân Hồ Tân Mỹ Hà x x

12 1 Nguyễn Thị Tâm 1 10/1/1935 Nữ Kinh Tân Hồ Tân Mỹ Hà x x

13 1 Phạm Thị Hiểu 1 19/10/1960 Nữ Kinh Tân Hồ Tân Mỹ Hà x x

14 1 Nguyễn Thị Hiên 1 14/7/1949 Nữ Kinh Tân Hồ Tân Mỹ Hà x x

15 1 Trần Thị Thọ 1 4/7/1971 Nữ Kinh Tân Hồ Tân Mỹ Hà x

2 Phạm Quang Trung 3 3/8/2005 Nam Kinh Tân Hồ Tân Mỹ Hà

3 Phạm Trọng Hậu 3 6/24/2009 Nam Kinh Tân Hồ Tân Mỹ Hà

16 1 Nguyễn Thị Diệp 1 9/3/1953 Nữ Kinh Tân Hồ Tân Mỹ Hà x

17 1 Hồ Thị Tý 1 1/1/1948 Nữ Kinh Tân Hồ Tân Mỹ Hà x

18 1 Phạm Xuân Hạnh 1 25/7/1951 Nam Kinh Tân Thủy Tân Mỹ Hà x

2 Phạm Thị Quang 2 6/1/1953 Nữ Kinh Tân Thủy Tân Mỹ Hà

19 1 Nguyễn Thị Hạnh 1 13/03/1955 Nữ Kinh Tân Thủy Tân Mỹ Hà x

20 1 Trần Thị Hường 1 12/1/1947 Nữ Kinh Tân Thủy Tân Mỹ Hà x

21 1 Phan Thị Nga 1 2/12/1957 Nữ Kinh Tân Thủy Tân Mỹ Hà

22 1 Phạm Thị Xuân 1 3/10/1940 Nữ Kinh Hồng Mỹ Tân Mỹ Hà x x

23 1 Nguyễn Thị Sâm 1 6/7/1936 Nữ Kinh Hồng Mỹ Tân Mỹ Hà x x

2 Trần Thị Tiến 3 2/10/1959 Nữ Kinh Hồng Mỹ Tân Mỹ Hà x

24 1 Nguyễn Thị Minh Huệ 1 10/20/1965 Nữ Kinh Hồng Mỹ Tân Mỹ Hà x x

2 Lê Thị Thắm 2 2/10/1930 Nữ Kinh Hồng Mỹ Tân Mỹ Hà x

25 1 Nguyễn Tuân 1 1/9/1949 Nam Kinh Hồng Mỹ Tân Mỹ Hà x



Nguyễn Thị Tý 2 3/15/1948 Nữ Kinh Hồng Mỹ Tân Mỹ Hà

26 1 Trần Thị Hòa 1 8/10/1940 Nữ Kinh Hồng Mỹ Tân Mỹ Hà x x

27 1 Nguyễn Thị Hường 1 1/15/1931 Nữ Kinh Hồng Mỹ Tân Mỹ Hà x x

28 1 Hồ Thị Quang 1 4/12/1953 Nữ Kinh Hồng Mỹ Tân Mỹ Hà

2 Hà Huy Thắng 3 4/1/1982 Nữ Kinh Hồng Mỹ Tân Mỹ Hà

29 1 Lê Thị Xuân 1 2/1/1964 Nữ Kinh Hồng Mỹ Tân Mỹ Hà x

30 1 Trần Thị Mại 1 8/30/1942 Nữ Kinh Thuần Mỹ Tân Mỹ Hà x x

31 1 Lương Thị Lân 1 3/15/1954 Nữ Kinh Thuần Mỹ Tân Mỹ Hà x

32 1 Lê Thị Mai 1 2/12/1950 Nữ Kinh Thuần Mỹ Tân Mỹ Hà x

33 1 Lê Thị Hường 1 9/10/1948 Nữ Kinh Thuần Mỹ Tân Mỹ Hà x

34 1 Trần Thị Hường 1 2/12/1942 Nữ Kinh Thuần Mỹ Tân Mỹ Hà x x

35 1 Lê Thị Huệ 1 5/10/1950 Nữ Kinh Thuần Mỹ Tân Mỹ Hà x

36 1 Phạm Thị Minh 
Nguyệt 1 7/10/1949 Nữ Kinh Thuần Mỹ Tân Mỹ Hà

37 1 Hồ Thị Nhàn 1 8/18/1957 Nữ Kinh Thuần Mỹ Tân Mỹ Hà x x

38 1 Lương Hữu Lệ 1 3/12/1930 1 Kinh Thuần Mỹ Tân Mỹ Hà x x

39 1 Hồ Thị Châu Anh 1 9/15/1973 Nữ Kinh Thuần Lý Tân Mỹ Hà x x

40 1 Nguyễn Thị Liên 1 2/5/1949 Nữ Kinh Thuần Lý Tân Mỹ Hà x

41 1 Phạm Thị Hường 1 8/10/1954 Nữ Kinh Thuần Lý Tân Mỹ Hà x

42 1 Lê Thị Lý 1 3/10/1942 Nữ Kinh Mỹ Yên Tân Mỹ Hà x

43 1 Nguyễn Thị Lan 1 15/10/1933 Nữ Kinh Mỹ Yên Tân Mỹ Hà x

44 1 Hồ Thị Nguyệt 1 8/19/1958 Nữ Kinh Mỹ Yên Tân Mỹ Hà x x

45 1 Phạm Hạnh 1 2/27/1951 Nữ Kinh Mỹ Yên Tân Mỹ Hà x x

2 Lê Thị Thảo 2 9/20/1950 Nữ Kinh Mỹ Yên Tân Mỹ Hà x



46 1  Nguyễn Thị Thu 1 15/07/1958 Nữ Kinh Mỹ Yên Tân Mỹ Hà x x

47 1  Nguyễn Thị Tân 1 11/10/1930 Nữ Kinh Mỹ Yên Tân Mỹ Hà x x

48 1 Nguyễn Thị Hà 1 10/13/1966 Nữ Kinh Mỹ Yên Tân Mỹ Hà

2 Nguyễn Thị Vinh 3 2/16/1995 Nữ Kinh Mỹ Yên Tân Mỹ Hà x

3 Nguyễn Ngọc Hải My 5 6/5/2016 Nữ Kinh Mỹ Yên Tân Mỹ Hà

49 1 Hồ Thị Xuân 1 3/1/1937 Nữ Kinh Mỹ Yên Tân Mỹ Hà x x

50 1 Lương Thị Lý 1 1/5/1936 Nữ Kinh Mỹ Yên Tân Mỹ Hà x x

51 1 Phạm Thị Tân 1 3/2/1935 Nữ Kinh Mỹ Yên Tân Mỹ Hà x x

52 1 Phạm Thị Sen 1 15/11/1946 Nữ Kinh Phú Mỹ Tân Mỹ Hà x x

53 1 Phạm Thị Hường 1 2/28/1949 Nữ Kinh Phú Mỹ Tân Mỹ Hà x x

54 1 Phạm Thị Cách 1 25/7/1956 Nữ Kinh Phú Mỹ Tân Mỹ Hà x x

55 1 Nguyễn Thị Lan 1 6/10/1951 Nữ Kinh Phú Mỹ Tân Mỹ Hà x x

2 Nguyễn Thị Liên 2 5/20/1956 Nữ Kinh Phú Mỹ Tân Mỹ Hà x

56 1 Phạm Thị Sơn 1 15/10/1950 Nữ Kinh Phú Mỹ Tân Mỹ Hà x x

57 1 Nguyễn Kế Thoại 1 2/1/1964 Nam Kinh Trung Thượng Tân Mỹ Hà x

2 Nguyễn Thị Hợi 2 10/20/1971 Nữ Kinh Trung Thượng Tân Mỹ Hà

3 Nguyễn Thị Huệ 3 10/27/2001 Nữ Kinh Trung Thượng Tân Mỹ Hà

58 1 Trần Thị Hòa 1 20/4/1956 Nữ Kinh Trung Thượng Tân Mỹ Hà x x

59 1 Lê Thị Cúc 1 1/20/1937 Nữ Kinh Trung Thượng Tân Mỹ Hà x x

60 1 Phan Thị Phin 1 6/7/1938 Nữ Kinh Trung Thượng Tân Mỹ Hà x x

61 1 Đinh Thị Lục 1 1/8/1935 Nữ Kinh Trung Thượng Tân Mỹ Hà x

2 Nguyễn Thị Loan 3 1/7/1971 Nữ Kinh Trung Thượng Tân Mỹ Hà

62 1 Hà Thị Nhung 1 5/20/1939 Nữ Kinh Tây Hà Tân Mỹ Hà x



2 Phan Thế Nhất 5 7/18/1992 Nam Kinh Tây Hà Tân Mỹ Hà

63 1 Phan Cao Quế 1 4/3/1946 Nam Kinh Tây Hà Tân Mỹ Hà

2 Thái Thị Khoa 2 1/16/1952 Nữ Kinh Tây Hà Tân Mỹ Hà

3 Phan Cao Anh 3 5/10/1974 Nữ Kinh Tây Hà Tân Mỹ Hà x

4 Nguyễn Thị Liên 6 9/19/1979 Nữ Kinh Tây Hà Tân Mỹ Hà

5 Phan Nguyễn Kỳ Duyên 5 2/9/2016 Nữ Kinh Tây Hà Tân Mỹ Hà

64 1 Phan Thị Liên 1 9/12/1974 Nữ Kinh Bắc Hà Tân Mỹ Hà x x

65 1 Phan Quý Nông 1 1/10/1989 Nam Kinh Bắc Hà Tân Mỹ Hà

2 Nguyễn Thị Hương 2 10/30/1991 Nữ Kinh Bắc Hà Tân Mỹ Hà

3 Phan Quý Hiếu 3 3/28/2013 Nam Kinh Bắc Hà Tân Mỹ Hà

4 Phan Thanh Thảo 3 4/1/2016 Nữ Kinh Bắc Hà Tân Mỹ Hà

5 Phan Quý Sang 3 9/1/2017 Nam Kinh Bắc Hà Tân Mỹ Hà

66 1 Phan Thị Tuyết 1 8/20/1947 Nữ Kinh Bắc Hà Tân Mỹ Hà x

67 1 Lương Thị Thúy 1 7/6/1927 Nữ Kinh Bắc Hà Tân Mỹ Hà x

68 1 Trần Thị Tâm 1 10/14/1949 Nữ Kinh Bắc Hà Tân Mỹ Hà x

69 1 Phan Quang 1 3/20/1930 Nam Kinh Bắc Hà Tân Mỹ Hà x x

2 Đặng Thị Hồng 2 4/23/1935 Nữ Kinh Bắc Hà Tân Mỹ Hà x

70 1 Nguyễn Thị Thái 1 10/10/1949 Nữ Kinh Hồng Hà Tân Mỹ Hà

2 Nguyễn Văn Linh 3 3/3/1985 Nam Kinh Hồng Hà Tân Mỹ Hà

3 Lê Thuần Sơn 5 6/3/2002 Nam Kinh Hồng Hà Tân Mỹ Hà

71 1 Phạm Thị Hoa 1 12/1/1970 Nữ Kinh Hồng Hà Tân Mỹ Hà x

2 Nguyễn Thị Mai Linh 3 1/1/2005 Nữ Kinh Hồng Hà Tân Mỹ Hà

3 Nguyễn Hải 6 1969 Nam Kinh Hồng Hà Tân Mỹ Hà x



72 1 Phạm Thị Lam 1 7/16/1950 Nữ Kinh Hồng Hà Tân Mỹ Hà x

73 1 Hồ Thị Xuyến 1 2/17/1970 Nữ Kinh Hồng Hà Tân Mỹ Hà x

2 Nguyễn Bá Uy 3 9/25/2010 Nam Kinh Hồng Hà Tân Mỹ Hà

74 1 Nguyễn Thị Kỷ 1 10/9/1950 Nữ Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà x

75 1 Nguyễn Tiến Dũng 1 5/20/1954 Nam Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà x

2 Nguyễn Tiến Ước 3 1/13/1995 Nam Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà

76 1 Nguyễn Thị Sâm 1 10/10/1941 Nữ Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà x x

2 Phan Thị Oanh 2 7/7/1971 Nữ Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà x

77 1 Nguyễn Thị Nguyệt 1 9/14/1964 Nữ Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà

2 Lê Xuân Hùng 2 6/2/1956 Nam Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà

3 Lê Khánh Linh 3 4/7/2007 Nữ Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà

4 Lê Thái Sơn 3 4/10/2009 Nam Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà

78 1 Trần Thị Nam 1 7/4/1971 Nữ Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà x x

79 1 Phạm Xuân Hoàng 1 29/7/1985 Nam Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà x

2 Lê Thị Hiền 2 01/12/1985 Nữ Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà

3 Phạm Lê Gia Huy 3 25/02/2009 Nam Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà

4 Phạm Lê Thanh Huyền 3 01/01/2015 Nữ Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà x

5 Phạm Lê Gia Huấn 3 15/01/2022 Nam Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà

80 1 Lương Thị Sen 1 6/6/1937 Nữ Kinh Đông Hà Tân Mỹ Hà x x

81 1 Lê Thị Hường 1 10/10/1955 Nữ Kinh Đông Hà Tân Mỹ Hà x

82 1 Đinh Thị Hường 1 1/4/1932 Nữ Kinh Đông Hà Tân Mỹ Hà x x

83 1 Nguyễn Thị Dung 1 7/20/1945 Nữ Kinh Đông Hà Tân Mỹ Hà x

84 1 Phan Văn Tỉnh 1 11/29/1960 Nam Kinh Đông Hà Tân Mỹ Hà x



2 Trần Thị Nương 2 1/1/1976 Nữ Kinh Đông Hà Tân Mỹ Hà

85 1 Nguyễn Thị Ngân 1 5/12/1976 Nữ Mường Đông Hà Tân Mỹ Hà

2 Nguyễn Tiến Quảng 2 12/10/1974 Nam Kinh Đông Hà Tân Mỹ Hà

3 Nguyễn Văn Lương 3 12/3/2006 Nam Mường Đông Hà Tân Mỹ Hà

4 Nguyễn Văn Thiện 3 8/22/2008 Nam Mường Đông Hà Tân Mỹ Hà

5 Nguyễn Tuyết Nhi 3 8/15/2015 Nữ Mường Đông Hà Tân Mỹ Hà
68 58 0

                    Đặng Anh

              (Ký và ghi rõ họ tên)

    Trần Kim Chi

Tổng cộng

              Tân Mỹ Hà, ngày 02 tháng  11 năm 2022
NGƯỜI LẬP BIỂU             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
(Ký và ghi rõ họ tên)         CHỦ TỊCH



2 7 1959 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

1 1 1938 4216676363 4216676363 CK 0 31/12/2023

######## ######## ######## 4216335178 4216335178 BT 0 31/12/2023

29 1 1961 4216221875 4216221875 GB 0 31/12/2022

6 10 1931 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

10 5 1937 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

3 3 1964 4216079752 4216079752 GB 0 31/12/2022

######## ######## ######## 4216126113 4216126113 GB 0 31/12/2022

######## ######## ######## 4216684233 #N/A #N/A 0 31/12/2022

22 12 1995 4216066130 #N/A #N/A 0 19/01/2023

######## ######## ######## 4216345362 4216345362 HS 0 31/12/2022

2 2 1960 4216680192 4216680192 GB 0 31/12/2022



8 10 1962 4216680191 4216680191 GB 0 31/12/2022

######## ######## ######## 4216350288 4216350288 BT 0 31/12/2023

1 9 1933 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

######## ######## ######## 4216350294 4216350294 BT 0 31/12/2023

1 10 1935 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

######## ######## ######## 4216350293 4216350293 BT 0 31/12/2023

######## ######## ######## 4216350289 4216350289 BT 0 31/12/2023

7 4 1971 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

8 3 2005 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

24 6 2009 4216345496 4216345496 CN 0 31/12/2022

3 9 1953 4216051876 4216051876 GB 0 31/12/2022

1 1 1948 #N/A 4216074691 CN 0 #N/A

######## ######## ######## 4216267309 4216267309 HN 0 31/12/2022

1 6 1953 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

######## ######## ######## 4217290044 4217290044 CN 0 31/12/2022

1 12 1947 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

12 2 1957 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

10 3 1940 4217290311 4217290311 BT 0 31/12/2023

7 6 1936 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

10 2 1959 4216315616 4216315616 BT 0 31/12/2023

20 10 1965 4216244433 4216244433 BT 0 31/12/2023

10 2 1930 4216586974 4216586974 CK 0 31/12/2023

9 1 1949 4217290316 4217290316 KC 0 31/12/2023



15 3 1948 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

10 8 1940 4216051683 4216051683 BT 0 31/12/2023

15 1 1931 4216326153 4216326153 BT 0 31/12/2023

12 4 1953 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

1 4 1982 4217350973 4217350973 GB 0 04/05/2023

1 2 1964 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

30 8 1942 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

15 3 1954 4217697472 4217697472 HN 0 31/12/2022

12 2 1950 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

10 9 1948 4217290318 4217290318 HN 0 31/12/2022

12 2 1942 4216253939 4216253939 KC 0 31/12/2023

10 5 1950 4216045087 4216045087 CN 0 31/12/2022

10 7 1949 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

18 8 1957 4216315614 4216315614 BT 0 31/12/2023

12 3 1930 4216680287 4216680287 CK 0 31/12/2023

15 9 1973 4216253934 4216253934 BT 0 31/12/2023

5 2 1949 4217627994 4217627994 GD 0 31/12/2022

10 8 1954 4216281175 4216281175 BT 0 31/12/2022

10 3 1942 4216267345 4216267345 HN 0 31/12/2022

######## ######## ######## 4217358763 4217358763 BT 0 31/12/2023

19 8 1958 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

27 2 1951 4216267343 4216267343 BT 0 31/12/2023

20 9 1950 4216281176 4216281176 BT 0 31/12/2023



######## ######## ######## 4216070417 4216070417 HN 0 31/12/2022

10 11 1930 4216310671 4216310671 BT 0 31/12/2023

13 10 1966 4216315604 4216315604 CN 0 31/12/2022

16 2 1995 4216070399 4216070399 CN 0 31/12/2022

5 6 2016 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

1 3 1937 4216315606 4216315606 BT 0 31/12/2023

5 1 1936 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

2 3 1935 4217358766 4217358766 BT 0 31/12/2023

######## ######## ######## 4216575797 4216575797 CK 0 31/12/2023

28 2 1949 4216632811 4216632811 BT 0 31/12/2023

######## ######## ######## 4216267334 4216267334 BT 0 31/12/2023

10 6 1951 4216267336 4216267336 BT 0 31/12/2023

20 5 1956 4216267335 4216267335 BT 0 31/12/2023

######## ######## ######## 4216632809 4216632809 BT 0 31/12/2023

1 2 1964 4216667499 4216667499 CN 0 31/12/2022

20 10 1971 4216667498 4216667498 CN 0 31/12/2022

27 10 2001 4217581681 4217581681 CN 0 31/12/2022

######## ######## ######## 4217290346 4217290346 BT 0 31/12/2023

20 1 1937 4216567417 4216567417 CK 0 31/12/2023

7 6 1938 4216253935 4216253935 BT 0 31/12/2023

8 1 1935 4216345836 4216345836 CK 0 31/12/2023

7 1 1971 4216066203 4216066203 CN 0 31/12/2022

20 5 1939 4216727376 4216727376 BT 0 31/12/2023



18 7 1992 4221309582 #N/A #N/A 0 31/12/2022

3 4 1946 4216508214 4216508214 CB 0 31/12/2023

16 1 1952 4216617601 #N/A #N/A 0 31/12/2022

10 5 1974 4216339828 4216339828 BT 0 31/12/2023

19 9 1979 4217329855 4217329855 GB 0 31/12/2022

9 2 2016 4217251194 4217251194 TE 0 30/09/2022

12 9 1974 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

10 1 1989 4217352501 4217352501 CN 0 31/12/2022

30 10 1991 #N/A 4217352502 CN 0 #N/A

28 3 2013 4216276694 4216276694 CN 0 31/12/2022

1 4 2016 4217381098 4217381098 TE 0 30/09/2022

1 9 2017 4217689938 4217689938 TE 0 30/09/2023

20 8 1947 4216749920 4216749920 CN 0 31/12/2022

6 7 1927 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

14 10 1949 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

20 3 1930 4216326139 4216326139 BT 0 31/12/2023

23 4 1935 4217227756 4217227756 BT 0 31/12/2023

10 10 1949 4217517614 4217517614 HN 0 31/12/2022

3 3 1985 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

3 6 2002 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

1 12 1970 4216617600 4216617600 BT 0 31/12/2023

1 1 2005 4216752926 4216752926 HN 0 31/12/2022

22 5 1905 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A



16 7 1950 4216617602 4216617602 BT 0 28/02/2022

17 2 1970 4216769264 #N/A #N/A 0 31/12/2022

25 9 2010 4216604096 4216604096 HS 0 31/12/2022

9 10 1950 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

20 5 1954 4216339814 4216339814 BT 0 31/12/2023

13 1 1995 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

10 10 1941 4216221918 4216221918 HN 0 31/12/2023

7 7 1971 4216339810 4216339810 BT 0 31/12/2023

14 9 1964 4221505655 4221505655 GB 0 31/12/2022

2 6 1956 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

7 4 2007 4221505654 4221505654 HS 0 31/12/2022

10 4 2009 4221505653 4221505653 HS 0 31/12/2022

4 7 1971 4216339811 4216339811 CN 0 31/12/2022

######## ######## ######## Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

12 1 1985 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

######## ######## ######## 4217161372 4217161372 HS 0 31/12/2022

1 1 2015 4216017252 4216017252 BT 0 31/12/2023

######## ######## ######## Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

6 6 1937 4216724030 4216724030 BT 0 31/12/2023

10 10 1955 4217517611 4217517611 HN 0 31/12/2022

4 1 1932 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

20 7 1945 4216586993 4216586993 CK 0 31/12/2023

29 11 1960 4220199907 #N/A #N/A 0 31/12/2022



1 1 1976 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

12 5 1976 4216164419 4216164419 GB 0 31/12/2022

10 12 1974 4216164418 4216164418 GB 0 31/12/2022

3 12 2006 4216164415 4216164415 HS 0 31/12/2022

22 8 2008 4216164414 4216164414 HS 0 31/12/2022

15 8 2015 4217053756 #N/A #N/A 0 31/12/2022



Thôn/bản/ tổ 
dân phố

Xã, phường, 
thị trấn

A B B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 Trần Thị Ngụ 1 01/01/1940 Nữ Kinh Tân Tiến Tân Mỹ Hà x x

2 1 Cao Thị Bích Thủy 1 6/13/1970 Nam Kinh Tân Tiến Tân Mỹ Hà 

2 Cao Thị Thùy Dương 3 18/8/2001 Nữ Kinh Tân Tiến Tân Mỹ Hà 

3 1 Phan Thị Hồng Mỹ 1 6/30/1963 Nữ Kinh Tân Tiến Tân Mỹ Hà x

2 Trần Quốc Tuệ 2 7/20/1959 Nam Kinh Tân Tiến Tân Mỹ Hà 

4 1 Nguyễn Sỹ 1 11/18/1963 Nam Kinh Tân Tiến Tân Mỹ Hà 

2 Trần Thị Hồng Khoa 2 11/10/1965 Nữ Kinh Tân Tiến Tân Mỹ Hà 

3 Nguyễn Tiến Dũng 3 17/5/1992 Nam Kinh Tân Tiến Tân Mỹ Hà 

4 Nguyễn Văn Bách 4 13/8/1993 Nam Kinh Tân Tiến Tân Mỹ Hà 

5 1 Trần Khắc Tuyển 1 6/11/1968 Nam Kinh Tân Tiến Tân Mỹ Hà 

2 Phạm Thị Nhung 2 11/22/1972 Nữ Kinh Tân Tiến Tân Mỹ Hà 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃTÂN MỸ HÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 7.13. DANH SÁCH 
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3 Trần Hồng Quân 3 12/6/1992 Nam Kinh Tân Tiến Tân Mỹ Hà 

6 1 Trần Thị Châu 1 8/11/1958 Nữ Kinh Tân Tiến Tân Mỹ Hà x

7 1 Trần Quang Đạt 1 11/20/1973 Nam Kinh Tân Tiến Tân Mỹ Hà 

2 Đặng Thị Tuyết 2 1/10/1970 Nữ Kinh Tân Tiến Tân Mỹ Hà 

3 Trần Thị Mai Thúy 3 8/8/2003 Nữ Kinh Tân Tiến Tân Mỹ Hà 

4 Trần Phúc An 4 1/23/2006 Nam Kinh Tân Tiến Tân Mỹ Hà 

8 1 Lê Thị Hường 1 01/01/1929 Nữ Kinh Tân Thắng Tân Mỹ Hà x x

9 1 Nguyễn Đình Ích 1 26/06/1932 Nam Kinh Tân Thắng Tân Mỹ Hà x

2 Trần Thị Hường 2 06/06/1941 Nữ Kinh Tân Thắng Tân Mỹ Hà 

10 1 Nguyễn Thị Khánh 1 20/06/1940 Nữ Kinh Tân Thắng Tân Mỹ Hà x

11 1 Đinh Nam Sơn 1 5/6/1956 Nam Kinh Tân Thắng Tân Mỹ Hà x TB 4/4

2 Võ Thi Huệ 2 6/1/1966 Nữ Kinh Tân Thắng Tân Mỹ Hà 

3 Đinh Thị Bích 3 6/20/1996 Nữ Kinh Tân Thắng Tân Mỹ Hà 

4 Đinh Tiến Dũng 4 2/20/2004  Kinh Tân Thắng Tân Mỹ Hà 

5 Thái Minh Khôi 11/22/2021 Nam Kinh Tân Thắng Tân Mỹ Hà 

12 1 Đinh Xuân Lĩnh 1 7/7/1965 Nam Kinh Tân Thắng Tân Mỹ Hà 

2 Trần Thị Lộc 2 8/20/1969 Nữ Kinh Tân Thắng Tân Mỹ Hà 

3 Trần Thị Khanh 4 1/1/2025 Nữ Kinh Tân Thắng Tân Mỹ Hà 

4 Đinh Xuân Tố 3 10/9/1992 Nam Kinh Tân Thắng Tân Mỹ Hà 

5 Đinh Xuân Hữu 3 10/21/1995 Nam Kinh Tân Thắng Tân Mỹ Hà 

13 1 Nguyễn Thị Định 1 1/1/1931 Nữ Kinh Tân Thắng Tân Mỹ Hà 

2 Đinh Thị Hoài 3 9/15/1972 Nữ Kinh Tân Thắng Tân Mỹ Hà 

14 1 Nguyễn Hữu Quyền 1 4/20/1965 Nam Kinh Tân Thắng Tân Mỹ Hà 

2 Nguyễn Thị Liễu 2 6/20/1967 Nữ Kinh Tân Thắng Tân Mỹ Hà 

15 1 Phạm Thị Mười 1 12/1946 Nữ Kinh Tân Hồ Tân Mỹ Hà x



16 1 Hồ Thị Tùng 1 8/1/1935 Nữ Kinh Tân Hồ Tân Mỹ Hà x x

17 1 Trần Thị Quế 1 10/10/1949 Nữ Kinh Tân Hồ Tân Mỹ Hà x

 1 Lê  Thị Hoài 1 7/12/1972 Nam Kinh Tân Hồ Tân Mỹ Hà x

2 Hồ Chí Bảo 3 29/5/2002 Nữ Kinh Tân Hồ Tân Mỹ Hà 

3 Hồ Thị Hoài Thương 3 4/4/2006 Nữ Kinh Tân Hồ Tân Mỹ Hà 

4 Phạm Thị Cúc 4 01/10/1942 Nữ Kinh Tân Hồ Tân Mỹ Hà x

19 1 Nguyễn Thái Minh 1 4/20/1937 Nam Kinh Tân Thủy Tân Mỹ Hà x X

2 Trần Thị Xuân 2 7/10/1946 Nữ Kinh Tân Thủy Tân Mỹ Hà 

20 1 Phạm Kỳ 1 6/10/1937 Nam Kinh Tân Thủy Tân Mỹ Hà x X

2 Phạm Thị Xuân 2 10/10/1943 Nữ Kinh Tân Thủy Tân Mỹ Hà 

21 1 Đặng Thị Soa 1 11/20/1960 Nữ Kinh Tân Thủy Tân Mỹ Hà x

22 1 Nguyễn Thị Châu 1 5/15/1936 Nữ Kinh Tân Thủy Tân Mỹ Hà x X

23 1 Phạm Quang Tượng 1 9/6/1955 Nam Kinh Tân Thủy Tân Mỹ Hà x

2 Lê Thị Thanh 2 8/20/1957 Nữ Kinh Tân Thủy Tân Mỹ Hà 

3 Phạm Thị Hà 3 10/13/1993 Nữ Kinh Tân Thủy Tân Mỹ Hà x Khuyết tật 
nặng

24 1 Trần Văn Lâm 1 6/6/1955 Nam Kinh Tân Thủy Tân Mỹ Hà 

2 Lê Thị Sen 2 8/28/1959 Nữ Kinh Tân Thủy Tân Mỹ Hà 
 v 

vvb 3 Trần Quang Trường 3 7/20/1990 Nam Kinh Tân Thủy Tân Mỹ Hà 

25 1 Trần Thị Đức 1 3/18/1956 nữ Kinh Hồng Mỹ Tân Mỹ Hà x

26 1 Nguyễn Thị Yên 1 1/6/1979 Nữ Kinh Hồng Mỹ Tân Mỹ Hà x

2 Nguyễn Tiến Hữu 2 12/4/2006 Nữ Kinh Hồng Mỹ Tân Mỹ Hà 

27 1 Hà Huy Dũng 1 10/1/1974 Nam Kinh Hồng Mỹ Tân Mỹ Hà x

2 Hà Huy Giáp 3 8/10/2001 Nam Kinh Hồng Mỹ Tân Mỹ Hà 

28 1 Hồ Tuấn 1 3/7/1986 Nam Kinh Thuần Mỹ Tân Mỹ Hà 

2 Nguyễn Thị Minh Thảo 2 12/10/1989 Nữ Kinh Thuần Mỹ Tân Mỹ Hà 



3 Hồ Thùy Dung 3 11/22/2013 Nữ Kinh Thuần Mỹ Tân Mỹ Hà 

4 Hồ Khánh Ly 3 9/22/2017 Nữ Kinh Thuần Mỹ Tân Mỹ Hà 

29 1 Phạm Thị Thư 1 2/2/1984 Nữ Kinh Thuần Mỹ Tân Mỹ Hà 

2 Nguyễn Tiến Bảo 3 6/1/2001 Nam Kinh Thuần Mỹ Tân Mỹ Hà 

3 Nguyễn Linh Nhi 3 6/12/2012 Nữ Kinh Thuần Mỹ Tân Mỹ Hà 

30 1 Lương Thị Thu 1 12/8/1940 Nữ Kinh Thuần Mỹ Tân Mỹ Hà x

3 Dương Quốc Tuyến 3 10/10/1976 Nam Kinh Thuần Mỹ Tân Mỹ Hà 

31 1 Nguyễn Văn Hiếu 1 19/09/1947 Nam Kinh Thuần Lý Tân Mỹ Hà x

2 Phạm Thị Liệu 2 18/05/1952 Nữ Kinh Thuần Lý Tân Mỹ Hà 

32 1 Hồ Thị Liên 1 12/06/1957 Nữ Kinh Thuần Lý Tân Mỹ Hà 

2 Hồ Thị Hợi 3 12/08/1983 Nữ Kinh Thuần Lý Tân Mỹ Hà 

3 Hồ Ngọc Bảo Chi 4 31/08/2014 Nữ Kinh Thuần Lý Tân Mỹ Hà 

33 1 Nguyễn Văn Sơn 1 01/05/1975 Nam Kinh Thuần Lý Tân Mỹ Hà 

2 Hoàng Thị Xuân 2 19/05/1974 Nữ Kinh Thuần Lý Tân Mỹ Hà 

3 Nguyễn Văn Tuấn 3 10/06/2000 Nam Kinh Thuần Lý Tân Mỹ Hà 

4 Nguyễn Mai Nhung 3 20/02/2006 Nữ Kinh Thuần Lý Tân Mỹ Hà 

34 1 Phạm Tài 1 10/10/1959 Nam Kinh Thuần Lý Tân Mỹ Hà 

2 Phạm Ngọc Thơm 3 1/25/2002 Nữ Kinh Thuần Lý Tân Mỹ Hà 

3 Phạm Ngọc Thích 3 10/24/2003 Nữ Kinh Thuần Lý Tân Mỹ Hà 

35 1 Nguyễn Thị Bồng 1 10/1/1976 Nữ Kinh Thuần Lý Tân Mỹ Hà 

2 Đào Đức Toàn 2 10/1/1976 Nam Kinh Thuần Lý Tân Mỹ Hà 

3 Đào Thị Trang 3 9/20/2000 Nữ Kinh Thuần Lý Tân Mỹ Hà 

4 Đào Thị Oanh 3 9/3/2004 Nữ Kinh Thuần Lý Tân Mỹ Hà 

5 Đào Xuân Vũ 3 16/10/2008 Nam Kinh Thuần Lý Tân Mỹ Hà 

6 Đào Bình Bảo An 3 26/01/2018 Nam Kinh Thuần Lý Tân Mỹ Hà 



36 1 Phạm Khả Giang 1 4/20/1974 Nam Kinh Mỹ Yên Tân Mỹ Hà 

2 Phạm Thị Hương 2 6/20/1974 Nữ Kinh Mỹ Yên Tân Mỹ Hà 

3 Phạm Thanh Cảnh 3 4/17/2002 Nam Kinh Mỹ Yên Tân Mỹ Hà 

4 Phạm Thị Hoa Thuận 3 4/17/2002 Nữ Kinh Mỹ Yên Tân Mỹ Hà 

37 1 Phạm Châu 1 1/10/1972 Nam Kinh Mỹ Yên Tân Mỹ Hà x

2 Nguyễn Thị Chiến 2 6/10/1973 Nữ Kinh Mỹ Yên Tân Mỹ Hà 

3 Phạm Thị Trang 3 3/8/1999 Nữ Kinh Mỹ Yên Tân Mỹ Hà 

4 Phạm Thị Minh Quyên 3 11/19/2001 Nữ Kinh Mỹ Yên Tân Mỹ Hà 

38 1 Hồ Xuân Tiêu 1 2/2/1944 Nam Kinh Mỹ Yên Tân Mỹ Hà 

2 Lê Thị Hương 2 6/20/1960 Nữ Kinh Mỹ Yên Tân Mỹ Hà 

3 Hồ Thị Khánh Huyền 3 1/6/2001 Nữ Kinh Mỹ Yên Tân Mỹ Hà 

39 1 Tống Trần Trí 1 12/10/1937 Nam Kinh Phú Mỹ Tân Mỹ Hà x x

2 Hồ Thị Xuyến 2 15/06/1943 Nữ Kinh Phú Mỹ Tân Mỹ Hà 

40 1 Nguyễn Minh Hòa 1 20/05/1962 Nam Kinh Phú Mỹ Tân Mỹ Hà 

2 Phạm Thị Hồng 2 13/05/1962 Nữ Kinh Phú Mỹ Tân Mỹ Hà 

41 1 Nguyễn Trương Dũng 1 03/10/1963 Nam Kinh Trung 
Thượng Tân Mỹ Hà x

2 Lương Thị Oanh 2 10/18/1971 Nữ Kinh Trung 
Thượng Tân Mỹ Hà 

3 Nguyễn Trương Tú 3 1/8/1999 Nam Kinh Trung 
Thượng Tân Mỹ Hà 

42 1 Nguyễn Trương Hoàng 1 12/27/1961 Nam Kinh Trung 
Thượng Tân Mỹ Hà x

2 Phạm Thị Hóa 2 4/25/1962 Nữ Kinh Trung 
Thượng Tân Mỹ Hà 

43 1 Nguyễn Thị Luyến 1 3/12/1989 Nữ Kinh Trung 
Thượng Tân Mỹ Hà x

2 Phan Thị Diệu Nhi 3 2/3/2014 Nữ Kinh Trung 
Thượng Tân Mỹ Hà 

3 Phan Diệu Linh 3 12/26/2016 Nữ Kinh Trung 
Thượng Tân Mỹ Hà 

44 1 Đinh Nho Đờn 1 8/28/1965 Nam Kinh Trung 
Thượng Tân Mỹ Hà 

2 Cao Thị Thủy 2 8/28/1974 Nữ Kinh Trung 
Thượng Tân Mỹ Hà 



3 Đinh Thị Bích Ngọc 3 1/6/2003 Nữ Kinh Trung 
Thượng Tân Mỹ Hà 

4 Đinh Thị Hương Giang 3 7/6/2004 Nữ Kinh Trung 
Thượng Tân Mỹ Hà 

5 Đinh Nho Dũng 3 6/1/2013 Nam Kinh Trung 
Thượng Tân Mỹ Hà 

45 1 Nguyễn Thanh Tú 1 9/12/1971 Nam Kinh Trung 
Thượng Tân Mỹ Hà 

2 Phạm Thị Lệ 2 7/7/1976 Nữ Kinh Trung 
Thượng Tân Mỹ Hà 

3 Nguyễn Thị Phương Thanh 3 11/13/2003 Nữ Kinh Trung 
Thượng Tân Mỹ Hà 

4 Nguyễn Thanh Tùng 3 4/27/2013 Nam Kinh Trung 
Thượng Tân Mỹ Hà 

5 Nguyễn Thanh Trúc 3 9/25/2017 Nữ Kinh Trung 
Thượng Tân Mỹ Hà 

46 1 Cao Trường Sinh 1 6/6/1945 Nam Kinh Trung 
Thượng Tân Mỹ Hà x

2 Nguyễn Thị Liên 2 5/10/1950 Nữ Kinh Trung 
Thượng Tân Mỹ Hà 

47 1 Nguyễn Văn Trường 1 7/20/1953 Nam Kinh Trung 
Thượng Tân Mỹ Hà 

2 Lê Thị Vân 2 7/8/1956 Nữ Kinh Trung 
Thượng Tân Mỹ Hà 

3 Nguyễn Trương Kiền 3 2/28/1986 Nam Kinh Trung 
Thượng Tân Mỹ Hà 

4 Nguyễn Thị Hoa 6 6/14/1994 Nữ Kinh Trung 
Thượng Tân Mỹ Hà 

5 Nguyễn Tấn Sang 5 5/14/2016 Nam Kinh Trung 
Thượng Tân Mỹ Hà 

48 1 Phan Thanh Tịnh 1 27/07/1972 Nam Kinh Tây Hà Tân Mỹ Hà 

2 Phạm Thị Quy 2 03/04/1979 Nữ Kinh Tây Hà Tân Mỹ Hà 

3 Phan Thanh Huyền 3 20/06/2006 Nữ Kinh Tây Hà Tân Mỹ Hà 

4 Phan Hoài Thương 3 01/01/2008 Nữ Kinh Tây Hà Tân Mỹ Hà 

49 1 Phan Thị Yến 1 01/07/1973 Nữ Kinh Tây Hà Tân Mỹ Hà 

50 1 Đậu Thị Hường 1 03/05/1976 Nữ Kinh Tây Hà Tân Mỹ Hà 

2 Khúc Thị Lan Anh 3 04/02/2007 Nữ Kinh Tây Hà Tân Mỹ Hà 

51 1 Đào Trọng Oánh 1 13/07/1959 Nam Kinh Tây Hà Tân Mỹ Hà x

2 Nguyễn Thị Tân 2 10/07/1960 Nữ Kinh Tây Hà Tân Mỹ Hà 

52 1 Lê Thị Lộc 1 29/05/1948 Nữ Kinh Tây Hà Tân Mỹ Hà X



53 1 Nguyễn Trung Quyết 1 10/06/1974 Nam Kinh Tây Hà Tân Mỹ Hà 

2 Nguyễn Trung Hiếu 3 04/02/2002 Nam Kinh Tây Hà Tân Mỹ Hà 

54 1 Lê Thị Tâm 1 04/02/1964 Nữ Kinh Tây Hà Tân Mỹ Hà x

55 1 Nguyễn Thị Huê 1 10/04/1936 Nữ Kinh Tây Hà Tân Mỹ Hà x x

56 1 Đào Tiến 1 01/01/1972 Nam Kinh Tây Hà Tân Mỹ Hà x

2 Lương Thị Tuyết 2 20/05/1973 Nữ Kinh Tây Hà Tân Mỹ Hà 

3 Đào Công Vương 3 10/03/2010 Nam Kinh Tây Hà Tân Mỹ Hà 

57 1 Phan Thị Hoa 1 27/12/1973 Nữ Kinh Tây Hà Tân Mỹ Hà 

2 Nguyễn Thị Xanh 30/03/1934 Nữ Kinh Tây Hà Tân Mỹ Hà x

3 Phan Thị Mai Hiên 3 10/02/1992 Nữ Kinh Tây Hà Tân Mỹ Hà 

4 Phan Thị Mai Hiền 3 13/02/2000 Nữ Kinh Tây Hà Tân Mỹ Hà 

5 Phan Thị Mai Thơ 3 13/08/2004 Nữ Kinh Tây Hà Tân Mỹ Hà 

6 Phan Thị Thương 4 01/12/2014 Nữ Kinh Tây Hà Tân Mỹ Hà 

58 1 Nguyễn Thị Lài 1 15/02/1941 Nữ Kinh Bắc Hà Tân Mỹ Hà x x

59 1 Phạm Thị Trinh 1 10/01/1934 Nữ Kinh Bắc Hà Tân Mỹ Hà x

2 Phan Tuấn Vũ 5 20/10/1998 Nam Kinh Bắc Hà Tân Mỹ Hà 

60 1 Trần Thị Anh 1 05/04/1961 Nữ Kinh Bắc Hà Tân Mỹ Hà x

61 1 Lê Văn Tình 1 20/05/1973 Nam Kinh Bắc Hà Tân Mỹ Hà 

3 Lê Văn Tú 3 28/07/2003 Nam Kinh Bắc Hà Tân Mỹ Hà 

62 1 Nguyễn Hoàng Khiêm 1 1/1/1960 Nam Kinh Bắc Hà Tân Mỹ Hà 

2 Hồ Thị Lan 2 6/10/1966 Nữ Kinh Bắc Hà Tân Mỹ Hà 

3 Nguyễn Thế Đức 3 2/16/1990 Nam Kinh Bắc Hà Tân Mỹ Hà 

4 Phan Thị Hiệp 7 2/20/1991 Nữ Kinh Bắc Hà Tân Mỹ Hà 

5 Nguyễn Hoàng Thùy Trâm 5 9/4/2016 Nữ Kinh Bắc Hà Tân Mỹ Hà 

6 Nguyễn Hoàng Bảo Trâm 5 12/20/2017 Nữ Kinh Bắc Hà Tân Mỹ Hà 



7 Nguyễn Hoàng Hải 5 13/04/2021 Nam Kinh Bắc Hà Tân Mỹ Hà 

8 Nguyễn Hoàng Quang Khải 5 07/08/2022 Nam Kinh Bắc Hà Tân Mỹ Hà 

63 1 Phạm Thị Hà 1 12/12/1964 Nữ Kinh Bắc Hà Tân Mỹ Hà x

64 1 Phan Thế Sanh 1 6/30/1949 Nam Kinh Bắc Hà Tân Mỹ Hà 

2 Nguyễn Thị Tuyết 10/8/1952 Nữ Kinh Bắc Hà Tân Mỹ Hà 

3 Phan Thị Mỹ 2 4/1/1980 Nữ Kinh Bắc Hà Tân Mỹ Hà 

65 1 Nguyễn Thị Lai 1 6/6/1929 Nữ Kinh Hồng Hà Tân Mỹ Hà x x

66 1 Lê Đình Trợ 1 11/8/1936 Nam Kinh Hồng Hà Tân Mỹ Hà x x

2 Phạm Thị Hưng 2 8/4/1940 Nữ Kinh Hồng Hà Tân Mỹ Hà x

67 1 Nguyễn Thị Huyền 1 2/1/1950 Nữ Kinh Hồng Hà Tân Mỹ Hà x

68 1 Nguyễn Thị Hoa 1 3/18/1971 Nữ Kinh Hồng Hà Tân Mỹ Hà 

2 Nguyễn Thị Bình 3 1/28/1998 Nữ Kinh Hồng Hà Tân Mỹ Hà 

3 Nguyễn Mai An 3 5/17/2002 Nam Kinh Hồng Hà Tân Mỹ Hà 

4 Nguyễn Mai Danh 3 5/17/2002 Nam Kinh Hồng Hà Tân Mỹ Hà 

69 1 Văn Thị Lý 1 11/20/1943 Nữ Kinh Hồng Hà Tân Mỹ Hà x

2 Nguyễn Thị Sâm 3 01/05/1975 Nữ Kinh Hồng Hà Tân Mỹ Hà CĐHHGT

70 1 Phạm Trung Thành 1 10/10/1956 Nam Kinh Hồng Hà Tân Mỹ Hà 

2 Phan Thị Thuận 2 08/01/1958 Nữ Kinh Hồng Hà Tân Mỹ Hà 

3 Phạm Thị Thủy 3 12/09/1986 Nữ Kinh Hồng Hà Tân Mỹ Hà 

4 Phạm Thị Thu Trang 3 10/02/1995 Nữ Kinh Hồng Hà Tân Mỹ Hà 

71 1 Nguyễn Tiến Quân 1 20/12/1972 Nam Kinh Hồng Hà Tân Mỹ Hà 

Nguyễn Mai Trọng 3 11/22/1999 Nam Kinh Hồng Hà Tân Mỹ Hà 

2 Nguyễn Mai Thủy 3 11/22/2005 Nam Kinh Hồng Hà Tân Mỹ Hà 

3 Nguyễn Mai Thùy 3 6/1/2011 Nam Kinh Hồng Hà Tân Mỹ Hà 

4 Đinh Thị Phường 4 6/5/1930 Nữ Kinh Hồng Hà Tân Mỹ Hà x



72 1 Phạm Vọ 1 3/3/1961 Nam Kinh Hồng Hà Tân Mỹ Hà x

2 Lương Thị Hoa 2 9/2/1963 Nữ Kinh Hồng Hà Tân Mỹ Hà x

3 Phạm Cao Cường 3 10/5/1990 Nam Kinh Hồng Hà Tân Mỹ Hà 

73 1 Phan Xuân Mai 1 22/02/1955 Nam Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà 

2 Phan Thị Thành 2 10/08/1962 Nữ Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà 

74 1 Nguyễn Đình Bát 1 05/05/1955 Nam Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà x

2 Trần Thị Liên 2 20/03/1955 Nữ Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà 

75 1 Phạm Mạnh Hùng 1 16/11/1975 Nam Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà 

2 Lê Thị Ánh Tuyết 2 25/09/1981 Nữ Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà 

3 Phạm Hữu Cường 3 19/09/2006 Nam Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà 

4 Phạm Khánh Linh 3 12/06/2009 Nữ Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà 

5 Phạm Hữu Huy 3 09/09/2013 Nam Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà 

76 1 Nguyễn Khánh Hội 1 26/07/1982 Nam Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà 

2 Lê Thị Thúy Mai 2 27/02/1988 Nữ Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà 

3 Nguyễn Khánh Duy 3 01/11/2010 Nam Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà 

4 Nguyễn Khánh Hào 3 12/02/2014 Nam Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà 

5 Nguyễn Gia Minh 3 26/04/2018 Nam Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà 

77 1 Nguyễn Khoan 1 12/12/1924 Nam Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà x

2 Nguyễn Đình Thống 3 20/10/1969 Nam Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà 

3 Phạm Thị Phượng 3 12/07/1979 Nữ Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà 

4 Nguyễn Đình Quang 1/20/2001 Nam Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà 

5 Nguyễn Thanh Huyền 4 29/05/2005 Nữ Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà 

6 Nguyễn Thị Trang 5 01/08/2012 Nữ Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà 

78 1 Nguyễn Trọng Đường 1 10/06/1944 Nam Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà x

2 Trần Thị Song 2 10/06/1946 Nữ Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà 



79 1 Phạm Đình Hợi 1 11/20/1959 Nam Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà 

2 Hồ Thị Thắng 2 12/8/1968 Nữ Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà 

3 Phạm Hữu Chỉ 3 10/30/2003 Nam Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà 

80 1 Phạm Văn Ninh 1 7/18/1967 Nam Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà 

2 Phạm Thị Toàn 2 7/12/1970 Nữ Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà 

3 Phạm Hải Yến 3 9/12/2004 Nữ Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà 

4 Lê Thị Luyến 5 8/18/1964 Nữ Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà 

81 1 Nguyễn Hóa 1 2/10/1957 Nam Kinh Đông Hà Tân Mỹ Hà 

2 Lê Thị Quang 2 10/4/1957 Nữ Kinh Đông Hà Tân Mỹ Hà 

3 Nguyễn Đình Dần 3 1/6/1986 Nam Kinh Đông Hà Tân Mỹ Hà 

82 1 Phạm Thị Tuyết 1 3/1/1962 Nữ Kinh Đồng Hà Tân Mỹ Hà x
Tổng cộng 33 28 1 3

                              Đặng Anh          Trần Kim Chi

                  Tân Mỹ Hà,ngày 02 tháng 11 năm 2022
NGƯỜI LẬP BIỂU                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
(Ký và ghi rõ họ tên)                  CHỦ TỊCH

                     (Ký và ghi rõ họ tên)



1 1 1940 4217517577 4217517577 BT 0 31/12/2023

13 6 1970 4217352238 4217352238 GB 0 31/12/2022

###### ###### ###### Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

30 6 1963 4216129425 4216129425 GB 0 31/12/2022

20 7 1959 0100052747 0100052747 HT 0 31/12/2025

18 11 1963 4220139733 4220139733 CB 0 31/12/2023

10 11 1965 4217629897 4217629897 GB 0 24/01/2022

###### ###### ###### Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

###### ###### ###### Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

11 6 1968 4216806222 4216806222 CB 0 31/12/2023

22 11 1972 4217376889 4217376889 GB 0 10/01/2023



6 12 1992 4217376890 4217376890 GB 0 10/01/2023

11 8 1958 4217517576 4217517576 GB 0 06/01/2022

20 11 1973 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

10 1 1970 4217290033 4217290033 GB 0 31/12/2022

8 8 2003 4216034611 4216034611 HS 0 31/12/2022

23 1 2006 4217517575 4217517575 HS 0 31/12/2022

1 1 1929 4216935679 4216935679 CT 0 31/12/2025

###### ###### ###### Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

6 6 1941 4216964245 4216964245 CN 0 31/12/2025

###### ###### ###### 4216262943 4216262943 BT 0 31/12/2023

6 5 1956 4216672934 4216672934 CK 0 31/12/2023

1 6 1966 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

20 6 1996 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

20 2 2004 4216206825 4216206825 HS 0 31/12/2022

22 11 2021 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

7 7 1965 4216688296 4216688296 CB 0 31/12/2023

20 8 1969 4216688295 4216688295 GB 0 31/12/2022

1 1 2025 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

9 10 1992 0116141178 0116141178 GB 0 31/12/2022

21 10 1995 4221338262 #N/A #N/A 0 31/12/2022

1 1 1931 4216935629 4216935629 CT 0 31/12/2025

15 9 1972 4216708954 4216708954 GB 0 31/12/2022

20 4 1965 4216688306 4216688306 GB 0 09/12/2022

20 6 1967 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

1 12 1946 #N/A 4217517568 HN 0 #N/A



1 8 1935 4217378061 4217378061 BT 0 31/12/2023

10 10 1949 4216271672 4216271672 GD 0 31/12/2022

12 7 1972 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

###### ###### ###### 4217190595 4217190595 CN 0 31/12/2022

4 4 2006 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

10 1 1942 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

20 4 1937 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

10 7 1946 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

10 6 1937 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

10 10 1943 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

20 11 1960 4217483000 4217483000 GB 0 31/12/2022

15 5 1936 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

6 9 1955 4216315695 4216315695 CK 0 31/12/2023

20 8 1957 4217352326 4217352326 CN 0 31/12/2022

13 10 1993 4217352327 4217352327 CN 0 31/12/2022

6 6 1955 4216122044 4216122044 GB 0 31/12/2022

28 8 1959 4217290042 4217290042 GB 0 31/12/2022

20 7 1990 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

18 3 1956 4216267348 4216267348 BT 0 28/02/2022

6 1 1979 4216244430 4216244430 HN 0 31/12/2022

4 12 2006 4216244429 4216244429 HN 0 31/12/2022

1 10 1974 4216315615 4216315615 BT 0 31/12/2023

10 8 2001 4216038482 4216038482 CN 0 04/05/2023

7 3 1986 4216262971 4216262971 GB 0 13/01/2022

10 12 1989 4216262967 4216262967 GB 0 31/12/2022



22 11 2013 4220225744 4220225744 HS 0 31/12/2022

22 9 2017 4217680730 4217680730 TE 0 30/09/2023

2 2 1984 4216079813 4216079813 GB 0 31/12/2022

1 6 2001 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

12 6 2012 4216315412 4216315412 HS 0 31/12/2022

8 12 1940 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

10 10 1976 4217697471 4217697471 HN 0 31/12/2022

###### ###### ###### 4216575810 4216575810 CK 0 31/12/2023

###### ###### ###### 4216262978 4216262978 KC 0 31/12/2023

6 12 1957 4221310139 4221310139 CN 0 31/12/2022

8 12 1983 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

###### ###### ###### 4216121993 4216121993 CN 0 31/12/2022

5 1 1975 4216051939 4216051939 CN 0 31/12/2022

###### ###### ###### 4216051940 4216051940 CN 0 31/12/2022

6 10 2000 4216045092 4216045092 CN 0 31/05/2022

###### ###### ###### 4216045088 4216045088 CN 0 31/12/2022

10 10 1959 4216378261 4216378261 CB 0 31/12/2023

25 1 2002 #N/A 4216262980 HN 0 #N/A

24 10 2003 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

1 10 1976 4216051938 4216051938 GB 0 31/12/2022

1 10 1976 4514001027 #N/A #N/A 0 31/12/2022

20 9 2000 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

3 9 2004 4216045089 4216045089 HS 0 31/12/2022

###### ###### ###### 4216126143 4216126143 HS 0 31/12/2022

###### ###### ###### 4217722379 4217722379 TE 0 30/09/2024



20 4 1974 4216070408 4216070408 CN 0 31/12/2022

20 6 1974 4216070407 4216070407 CN 0 31/12/2022

17 4 2002 4216062326 4216062326 CN 0 31/12/2022

17 4 2002 4216062325 4216062325 CN 0 31/12/2022

10 1 1972 4216702319 4216702319 CN 0 31/12/2022

10 6 1973 4216702318 4216702318 CN 0 31/12/2022

8 3 1999 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

19 11 2001 4216652952 4216652952 CN 0 31/12/2022

2 2 1944 4216575803 4216575803 CK 0 31/12/2023

20 6 1960 4216663959 4216663959 GB 0 31/12/2022

6 1 2001 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

10 12 1937 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

###### ###### ###### 4216267339 4216267339 GD 0 31/12/2022

###### ###### ###### 4216013716 4216013716 GB 0 31/12/2022

###### ###### ###### 4216062321 4216062321 GB 0 31/12/2022

10 3 1963 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

18 10 1971 4216066204 4216066204 CN 0 31/12/2022

8 1 1999 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

27 12 1961 4216688323 4216688323 GB 0 31/12/2022

25 4 1962 4216688322 4216688322 GB 0 31/12/2022

12 3 1989 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

3 2 2014 4216413647 4216413647 HS 0 31/12/2022

26 12 2016 4217522300 4217522300 TE 0 31/12/2022

28 8 1965 4216066206 4216066206 GB 0 31/12/2022

28 8 1974 4217367704 4217367704 GB 0 31/12/2022



6 1 2003 4216066200 4216066200 HS 0 31/12/2022

6 7 2004 4216055466 4216055466 HS 0 31/12/2022

1 6 2013 4216300690 4216300690 HS 0 31/12/2022

12 9 1971 4216126137 4216126137 GB 0 31/12/2022

7 7 1976 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

13 11 2003 4216126135 4216126135 HS 0 31/12/2022

27 4 2013 4216280952 4216280952 HS 0 31/12/2022

25 9 2017 4217680732 4217680732 TE 0 30/09/2023

6 6 1945 4216066209 4216066209 KC 0 31/12/2023

10 5 1950 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

20 7 1953 4216663957 4216663957 GB 0 13/12/2022

8 7 1956 4216667500 4216667500 GB 0 13/12/2022

28 2 1986 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

14 6 1994 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

14 5 2016 4217385744 4217385744 TE 0 30/09/2022

###### ###### ###### 4217376778 4217376778 GB 0 31/12/2022

4 3 1979 4217350768 4217350768 GB 0 31/12/2022

###### ###### ###### 4217064575 4217064575 HS 0 31/12/2022

1 1 2008 4217063961 4217063961 HS 0 31/12/2022

7 1 1973 4220186818 4216727368 CN 0 31/12/2022

5 3 1976 4217352458 4217352458 CN 0 31/12/2022

2 4 2007 4217065273 4217065273 HS 0 31/12/2022

###### ###### ###### 4217549252 4217549252 GB 0 31/12/2022

7 10 1960 4217549253 4217549253 GB 0 31/12/2022

###### ###### ###### Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A



6 10 1974 4217352451 #N/A #N/A 0 31/12/2022

2 4 2002 4217190620 #N/A #N/A 0 31/12/2022

2 4 1964 4216737947 4216737947 CN 0 31/12/2022

4 10 1936 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

1 1 1972 4216617598 4216617598 BT 0 31/12/2023

###### ###### ###### 4216727369 4216727369 HN 0 31/12/2022

3 10 2010 4216611150 4216611150 HN 0 31/12/2022

###### ###### ###### 4216034685 4216034685 CN 0 31/12/2022

###### ###### ###### 4216643698 4216643698 CK 0 31/12/2023

2 10 1992 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

###### ###### ###### 4217462497 4217462497 CN 0 30/09/2022

###### ###### ###### 4217517620 4217517620 CN 0 31/12/2022

12 1 2014 4216027769 4216027769 CN 0 31/12/2022

###### ###### ###### 4217624081 4217624081 BT 0 31/12/2023

1 10 1934 4216221808 4216221808 BT 0 31/12/2023

###### ###### ###### 4216339825 4216339825 BT 0 31/12/2023

4 5 1961 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

###### ###### ###### 4216720672 4216720672 GB 0 31/12/2022

###### ###### ###### 4216720671 4216720671 GB 0 31/12/2022

1 1 1960 4216097461 4216097461 TS 0 31/12/2023

10 6 1966 4221417485 4221417485 GB 0 27/12/2022

16 2 1990 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

20 2 1991 4221542094 4221542094 GB 0 22/07/2023

4 9 2016 4217485654 4217485654 TE 0 30/09/2022

20 12 2017 4217729076 4217729076 TE 0 31/12/2023



###### ###### ###### 4221595551 4221595551 TE 0 30/09/2027

8 7 2022 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

12 12 1964 4217350793 #N/A #N/A 0 31/12/2022

30 6 1949 4216657218 4216657218 CK 0 31/12/2023

8 10 1952 4216417750 4216417750 CN 0 31/12/2022

1 4 1980 4216368416 4216368416 CN 0 31/12/2022

6 6 1929 4216330581 4216330581 BT 0 31/12/2023

8 11 1936 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

4 8 1940 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

1 2 1950 4216393271 4216393271 CN 0 31/12/2022

18 3 1971 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

28 1 1998 #N/A 4216752930 HN 0 #N/A

17 5 2002 4216752929 4216752929 CN 0 31/12/2022

17 5 2002 4216752928 4216752928 CN 0 31/12/2022

20 11 1943 4216571829 4216571829 CK 0 31/12/2023

5 1 1975 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

10 10 1956 4216762654 4216762654 GB 0 31/12/2022

1 8 1958 4216762653 4216762653 GB 0 31/12/2022

9 12 1986 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

2 10 1995 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

###### ###### ###### 4216758933 4216758933 HN 0 31/12/2022

22 11 1999 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

22 11 2005 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

1 6 2011 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

5 6 1930 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A



3 3 1961 4216769270 4216769270 CB 0 31/12/2023

2 9 1963 4216769269 4216769269 CN 0 31/12/2022

5 10 1990 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

###### ###### ###### 4216339812 4216339812 BT 0 31/12/2023

8 10 1962 4216758921 4216758921 CN 0 31/12/2022

5 5 1955 4217352443 4217352443 CN 0 31/12/2022

###### ###### ###### 4217352444 4217352444 CN 0 31/12/2022

###### ###### ###### 4216244313 4216244313 CN 0 31/12/2022

###### ###### ###### 4216244307 4216244307 CN 0 31/12/2022

###### ###### ###### Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

6 12 2009 4217475748 4217475748 CN 0 31/12/2022

9 9 2013 4216315294 4216315294 CN 0 31/12/2022

###### ###### ###### 3006000493 3006000493 CN 0 31/12/2022

###### ###### ###### 4217278735 4217278735 CN 0 31/12/2022

11 1 2010 4216604095 4216604095 CN 0 31/12/2022

2 12 2014 4216423665 4216423665 CN 0 31/12/2022

###### ###### ###### 4221392449 4221392449 TE 0 30/09/2024

12 12 1924 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

###### ###### ###### 4217352402 4217352402 CN 0 31/12/2022

7 12 1979 4216129537 4216129537 CN 0 31/12/2022

20 1 2001 4216014156 4216014156 CN 0 31/12/2022

###### ###### ###### 4216129536 4216129536 CN 0 31/12/2022

8 1 2012 4216315289 4216315289 CN 0 31/12/2022

6 10 1944 4217352399 4217352399 KC 0 31/12/2023

6 10 1946 4217352400 4217352400 KC 0 31/12/2023



20 11 1959 4217541708 4217541708 GB 0 31/12/2022

8 12 1968 4217541709 4217541709 GB 0 31/12/2022

30 10 2003 4217190529 #N/A #N/A 0 31/07/2022

18 7 1967 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

12 7 1970 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

12 9 2004 4217161367 4217161367 HS 0 30/09/2022

18 8 1964 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

10 2 1957 4217329831 4217329831 GB 0 31/12/2022

4 10 1957 4216271384 4216271384 GB 0 31/12/2022

6 1 1986 Kiểm tra lại #N/A #N/A #N/A 0 #N/A

1 3 1962 4216789640 4216789640 CN 0 31/12/2022
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